
Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1513D15A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 155D150008 Trư¬ng Mạnh Hùng 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

2 155D150024 Nguyễn Đức Tùng 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1513D42A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 155D420002 Bùi Đình Công 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1715D15A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 175D150001 Nguyễn Ngọc ánh 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000

2 175D150003 Đỗ Chí Dũng 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

3 175D150004 Nguyễn Tiến Đạt 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

4 175D150005 Phan Anh Đức 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

5 175D150006 Trư¬ng Huy Huân 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

6 175D150008 Cù Bảo Hưng 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000

7 175D150009 Nguyễn Việt Hưng 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

8 175D150011 Lê Huy Kiên 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

9 175D150012 Nguyễn Bằng Linh 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

10 175D150013 Võ Quang Linh 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000

11 175D150016 Sysavad Mek 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

12 175D150017 Nguyễn Hải Nam 6,840,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000

13 175D150027 Saenluangrath Phaivanh 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

14 175D150029 Hoàng Thúc Quý 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

15 175D150018 Nguyễn Văn Quý 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

16 175D150019 Nguyễn Thị Bích Thủy 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000

17 175D150021 Nguyễn Xuân Trí 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

18 175D150023 Phạm Tiến Trường 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

19 175D150024 Hoàng Đình Tú 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

20 175D150025 Nguyễn Thanh Tuấn 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

21 175D150026 Trư¬ng Hoàng Vũ 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 112,160,000 112,160,000 112,160,000 112,160,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1715D41A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 175D410001 Vũ Đức Chung 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

2 175D410002 Đặng Tùng Lâm 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

3 175D410003 Nguyễn Đình Lộc 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

4 175D410004 Đào Tiến Mạnh 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

5 175D410005 Lâm Văn Nam 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

6 175D410008 Trần Quang Trường 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

7 175D410009 Lê Diên Văn 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 39,600,000 39,600,000 39,600,000 39,600,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1715D42A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 175D420001 Nguyễn Ngọc Hiển 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

2 175D420002 Đặng Sỹ Hoàng 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

3 175D420003 Tạ Duy Hưng 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1816D15A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 185D150001 Leuangthongsai Amphone 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

2 185D150003 Hoàng Tuấn Anh 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

3 185D150004 Nguyễn Việt Anh 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

4 185D150005 Tô Hiến Anh 9,720,000 9,720,000 9,720,000 9,720,000

5 185D150006 Chanthavy Ching 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

6 185D150007 Vũ Thành Công 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

7 185D150008 Nguyễn Thùy Dung 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

8 185D150009 Hoàng Anh Duy 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

9 185D150010 Nguyễn Ngọc Hải 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

10 185D150011 Nguyễn Ngọc Hải 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000

11 185D150012 Bùi Hưng Hiếu 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

12 185D150014 Vanpichanxay Houmphanh 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

13 185D150016 Trần Mạnh Hùng 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

14 185D150019 Huỳnh Đức Long 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

15 185D150020 Nguyễn Đức Long 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

16 185D150035 Nguyễn Thành Long 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

17 185D150022 Đỗ Dư¬ng Nam 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

18 185D150015 Đào Minh Ngọc 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

19 185D150023 Nguyễn Bá Ngọc 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

20 185D150024 Nguyễn Đức Ngọc 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

21 185D150025 Vonglokham Phonemany 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

22 185D150026 Manivong Phoudthasin 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

23 185D150027 Airlak Saithavy 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

24 185D150028 Lê Viết Thảo 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

25 185D150029 Nguyễn Đức Thắng 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

26 185D150030 Nguyễn Minh Thắng 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

27 185D150031 Vongphachanh Thitfonh 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000



Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 2

28 185D150032 Hà Nam Tiến 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000

29 185D150033 Hoàng Thế Vũ 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

30 185D150034 Sần Khánh Vui 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 219,400,000 219,400,000 219,400,000 219,400,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1816D41A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 185D410001 Lê Kim Cư¬ng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

2 185D410013 Hà Anh Điển 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

3 185D410011 Phan Trung Hiếu 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

4 185D410002 Vũ Đình Khanh 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000

5 185D410004 Nguyễn Trung Kiên 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

6 185D410006 Lorvankhor Linla 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

7 185D410012 Lê Hữu Phúc 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

8 185D410008 Đào Ngọc Tuấn 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000

9 185D410009 Nguyễn Minh Tuấn 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 63,280,000 63,280,000 63,280,000 63,280,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1816D42A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 185D420002 Trư¬ng Việt Hoàng 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

2 185D420003 Nguyễn Đức Nhật 6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1917D15A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 195D150002 Đỗ Tuấn Anh 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

2 195D150006 Hà Tiến Bồng 4,890,000 4,890,000

3 195D150007 Phạm Quốc Cường 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

4 195D150008 Phạm Hồng Diên 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

5 195D150009 Nguyễn Đức Duy 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

6 195D150010 Hà Thị Duyên 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

7 195D150011 Nguyễn Xuân Đại 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

8 195D150012 Đào Nguyên Giáp 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

9 195D150013 Nguyễn Hoàng Hiệp 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

10 195D150014 Mai Hoàng Huy 4,998,000 4,998,000 4,998,000 4,998,000

11 195D150017 Ngô Minh Hư¬ng 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

12 195D150021 Phan Duy Lư¬ng 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

13 195D150022 Đinh Giang Ly 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

14 195D150023 Đỗ Hoàng Nam 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

15 195D150024 Lò Thị Như 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

16 195D150042 Nguyễn Quang Ninh 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

17 195D150027 Trần Văn Quốc 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

18 195D150034 Nguyễn Mạnh Thắng 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

19 195D150035 Trần Quốc Thắng 4,998,000 4,998,000 4,998,000 4,998,000

20 195D150036 Lê Đức Thịnh 4,998,000 4,998,000 4,998,000 4,998,000

21 195D150037 Nguyễn Xuân Tới 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

22 195D150038 Cầm Văn Trí 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

23 195D150039 Trần Viết Tú 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

24 195D150040 Mùi Văn Tuấn 6,783,000 6,783,000 6,783,000 6,783,000

25 195D150041 Hà Thế Vinh 4,998,000 4,998,000 4,998,000 4,998,000



Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 155,652,000 155,652,000 155,652,000 4,890,000 160,542,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 1917D41A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 195D410001 Lê Đức Anh 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

2 195D410002 Trần Lý Bằng 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

3 195D410003 Nguyễn Tiến Chí 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

4 195D410027 Nguyễn Văn Đại 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

5 195D410005 Phùng Quang Đại 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

6 195D410006 Phùng Ngọc Hải 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

7 195D410007 Lê Phụng Hiểu 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

8 195D410010 Lê Trung Kiên 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

9 195D410011 Nguyễn Phư¬ng Lan 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

10 195D410012 Nguyễn Châu Long 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

11 195D410013 Nguyễn Thành Luân 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

12 195D410014 Nguyễn Hữu Nam 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

13 195D410016 Phàng A Sang 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

14 195D410023 Nguyễn Quốc Thái 4,998,000 4,998,000 4,998,000 4,998,000

15 195D410026 Hà Đức Thắng 4,998,000 4,998,000 4,998,000 4,998,000

16 195D410018 Lê Minh Thuận 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

17 195D410024 Chu Văn Tiến 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

18 195D410019 Nguyễn Ngọc Toàn 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

19 195D410020 Tạ Minh Trí 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

20 195D410021 Hà Mạnh Trung 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

21 195D410022 Vì Văn Tự 6,069,000 6,069,000 6,069,000 6,069,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 125,307,000 125,307,000 125,307,000 125,307,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 2018D15A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 205D150001 Hà Duy Anh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

2 205D150054 Lò Thị Việt Anh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

3 205D150002 Nguyễn Việt Anh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

4 205D150003 Võ Tuấn Anh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

5 205D150006 Trần Anh Chiến 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

6 205D150007 Nguyễn Kiên Cường 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

7 205D150008 Phùng Đặng Duy 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

8 205D150051 Nguyễn Trần Hoàng Đại 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

9 205D150009 Nguyễn Minh Đức 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

10 205D150010 Phùng Nam Đức 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

11 205D150011 Nguyễn Duy Hiệp 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

12 205D150012 Lê Xuân Hòa 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

13 205D150013 Đào Huy Hoàng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

14 205D150014 Nguyễn Việt Hoàng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

15 205D150016 Nguyễn Tiến Hùng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

16 205D150017 Nguyễn Tuấn Hùng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

17 205D150055 Nguyễn Vĩnh Hùng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

18 205D150018 Tạ Mạnh Hùng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

19 205D150019 Trần Mạnh Hùng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

20 205D150020 Ngô Quang Huy 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

21 205D150021 Nguyễn Quang Huy 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

22 205D150022 Nguyễn Quang Huy 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

23 205D150023 Nguyễn Xuân Huy 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

24 205D150024 Hoàng Xuân Hưng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

25 205D150025 Nguyễn Xuân Hưng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

26 205D150026 Đinh Thu Hư¬ng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

27 205D150028 Cao Thị Thúy Linh -2,145,000 -2,145,000



Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 2

28 205D150029 Trần Hoàng Linh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

29 205D150030 Đinh Văn Luân 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

30 205D150052 Nguyễn Diệu Ly 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

31 205D150031 Nguyễn Thị Thanh Mai 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

32 205D150061 Nguyễn Hoàng Minh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

33 205D150032 Bùi Đại Nghĩa 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

34 205D150033 Đinh Nguyễn Trung Nghĩa 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

35 205D150034 Nguyễn Tuấn Nghĩa 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

36 205D150059 Lê Hồng Phúc 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

37 205D150050 Chu Mạnh Quân 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

38 205D150053 Nguyễn Anh Quân 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

39 205D150035 Lê Văn Quyết 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

40 205D150056 Nguyễn Anh Sáng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

41 205D150039 Hoàng Anh S¬n 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

42 205D150040 Vũ Văn Tài 6,480,000 6,480,000 6,480,000 2,895,000 9,375,000

43 205D150041 Nguyễn Ngọc Thiện 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

44 205D150043 Nguyễn Quang Trung 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

45 205D150044 Nguyễn Phú Trường 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

46 205D150045 Hà Minh Tú 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

47 205D150046 Lê Anh Tú 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

48 205D150047 Đoàn Thị Uyên 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

49 205D150049 Nguyễn Anh Việt 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 311,040,000 311,040,000 311,040,000 750,000 311,790,000



Trường Đại Học Hùng Vương
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Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ
Lớp: 2018D41A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 205D410001 Cao Tài Anh -145,000 -145,000

2 205D410002 Đào Mạnh Anh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

3 205D410003 Hà Quốc Bảo 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

4 205D410005 Nguyễn Thành Đạt 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

5 205D410006 Nguyễn Kim Hạnh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

6 205D410007 Hoàng Ngọc Hùng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

7 205D410008 Đỗ Quốc Huy -2,145,000 -2,145,000

8 205D410010 Cao Hồng Kỳ 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

9 205D410012 Nguyễn Anh Minh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

10 205D410013 Nguyễn Trọng Minh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

11 205D410014 Phạm Hoài Ninh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

12 205D410028 Nguyễn Thịnh Phúc 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

13 205D410017 Bùi Ngọc Quang -2,145,000 -2,145,000

14 205D410027 Nguyễn Văn Thái 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

15 205D410029 Hoàng Đức Thắng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 -2,850,000 3,630,000

16 205D410020 Vũ Đức Thắng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

17 205D410021 Nguyễn Tiến Thịnh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

18 205D410026 Hán Văn Trung Tôn 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

19 205D410022 Phạm Ngọc Tuân 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

20 205D410023 Trần Hữu Tùng 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

21 205D410024 Nguyễn Quang Vinh 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

22 205D410025 Đỗ Trường Xuân 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 123,120,000 123,120,000 123,120,000 -7,285,000 115,835,000


